Định Khoản Căn Bản  : (không quá Khó đâu)
+ Đầu tiên bỏ hết lo lắng để Xác định nghiệp vụ để thư thái nhận định : 

-Muốn định khoản, mình phải xác định được nghiệp vụ phát sinh, để xác định nghiệp vụ, mình đặt 2 câu hỏi :


1. Nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mấy Tài khoản và là những Tài khoản nào ? Là 2, 3 hay 4 tài khoản và xác định tên những Tài khoản đó ra giấy nháp.


2. Tài khoản nào ghi Nợ, Tài khoản nào ghi Có ? 
Hãy xác định xem mỗi tài khoản sẽ tăng lên hay giảm xuống sau GIAO DỊCH (khác với nghĩa của từ Nghiệp Vụ). Gía trị tăng giảm là bao nhiêu.

Mình gạch dưới chữ giao dịch có hàm ý của nó. (Sẽ giải thích tiếp trong bài giải bên dưới)

Lưu ý : “Nợ” “Có” ở đây không mang nội dung Thiếu Nợ hay Có tiền mà hòan toàn là quy ước đặt ra. Các bạn Đừng hiểu theo nghĩa Đen.

+ Cách xem xét : Để xem 1 Tài khoản được ghi nợ hay ghi có ta phải Xem các Tài khoản liên quan đến nghiệp vụ trong Bảng HỆ THỐNG TÀI KHỎAN KẾ TÓAN, trong đó Tài khoản nào thuộc Tài sản (là loại 1 và 2), Tài khoản nào thuộc Nguồn vốn (là loại 3 và 4). 
Sau đó áp dụng nguyên tắc A : (các bạn bắt buộc nhớ cái này ngen)

- Tài khoản Tài sản (1 & 2) : Tăng ghi Nợ, Giảm ghi Có
- Tài khoản Nguồn vốn (3 & 4): Tăng ghi Có, Giảm ghi Nợ
=> Tài Sản và Nguồn Vốn Nghịch nhau

Ví Dụ liền : Vay ngắn hạn 10 triệu nhập tiền mặt

+ Nghiệp vụ này liên quan đến 2 Tài khoản: Vay ngắn hạn & Tiền mặt

+ Tài khoản nào ghi nợ, tài khoản nào ghi có đây ta ?

- Bắt đầu Phân tích nhe : 

· Nguyên tắc: tài khoản tài sản tăng ghi nợ, tài khoản nguồn vốn tăng ghi có
Ví dụ mình là chủ thể trong đề bài đi cho dễ hình dung hơn: 
Vay ngắn hạn (xem bảng thấy là 311)  thuộc lọai Nguồn Vốn nên sau nghiệp vụ thì mình trở nên thiếu nợ 10tr. Tức là số tiền thiếu nợ của mình từ O đồng lên 10 triệu (Sự Thiếu Nợ mang nghĩa Tăng). Vậy các bạn ghi Có hen (theo nguyen tắc A ở trên). 

(Minh họa cho việc các bạn không nên hiểu nghĩa Đen chữ Nợ - Có như lúc mình bắt đầu Học môn này cũng thế, vì mặc dù mình thiếu Nợ nhưng vẫn phải ghi Có).

Viết ra giấy nháp liền : Có TK 311 10tr

Tiền mặt (xem bảng thấy là 111) thuộc lọai Tài Sản mà sau nghiệp vụ thì tiền mặt trong túi của mình tăng lên 10tr đồng. Vậy cũng mang nghĩa Tăng. Quy ước có rồi, Tài Sản Tăng mình ghi Nợ (theo nguyen tắc A ở trên).
Viết ra giấy tiếp : Nợ TK 111 10tr


- Vậy là : tài sản tăng ghi nợ tài khoản tiền mặt, nguồn vốn tăng ghi có tài khoản vay ngắn hạn
Tài Sản Gia Tăng, Nguồn Vốn Gia Tăng

Nợ TK 111 (tiền mặt) 10 triệu
      Có TK 311 (vay ngắn hạn) 10 triệu
· Ứng dụng ngay vào dạng bài thi :

Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau : Số dư đầu tháng của một số tài khoản (Blala…blablala) …

1./ Nhập kho 5000kg vật liệu chưa trả tiền cho người bán, giá mua chưa thuế ghi trên hóa đơn là 980đ/kg, thuế GTGT là 10%. Chi phí vận chuyển bốc dỡ vật liệu này được chi trả bằng tiền mặt là 300.000đ

Bài làm : Viết vào bài : Đơn vị tính (1000đ)

Tính ngoài nháp : Tiền mua Vật liệu : 890 x 5(000) = 4900(000)

Phân tích nghiệp vụ này có 2 GIAO DỊCH nằm trong đó.

1 là mua Vật liệu trả tiền có thuế GTGT (3 lọai TK) và 2 là trả phí bốc dỡ bằng tiền mặt (2 lọai TK).

1. Mua vật liệu là TK 152 (Tài Sản). Sau khi mua thì trả tiền mình có tài sản, tức tài sản tăng lên, TS tăng thì ghi Nợ.
Vậy Nợ TK 152 4900 ghi ra.

Thuế GTGT là 133 ( Tài Sản ) trả theo lúc mua vật liệu. Cho nên tiếp tục ghi Nợ.

Vậy Nợ tiếp TK 133 490 (10% tiền mua VL)

Hành động mua bán này mình phải trả cho ai ? Trả cho người bán. Xem bảng thấy đó là TK 331 Nguồn Vốn.

Ngưồn vốn Tăng ghi Có => Có TK 331 4900+490
Nếu nói trả bằng Tiền Mặt hay Tiền gửi Ngân Hàng thì Xem bảng thấy đó là TK 111 hoặc TK 112 các bạn thay vào thế cho TK 331 ngen.

Nhưng hành động trả cho người bán này là chưa xảy ra xong, chỉ mới hoạch định trên thỏa thuận mua bán theo giấy tờ và chứng từ kế tóan, còn việc người bán nhận được tiền hay không thì bỏ ngõ vì người mua có thể trả bằng nhiều hình thức và lọai tiền thỏa thuận giữa 2 bên.
Vậy câu này : 

Nợ TK 152   4900

Nợ TK 133   490

Có TK 331   5390 (4900+490)
2. Trả phí bốc dỡ :

Phí bốc dỡ không có trong bảng HTKT nên mình sẽ hiểu đó cũng là hình thức mua sức lao động và phải trả tiền là TK 152 (Tài Sản). Như trên mình lại ghi Nợ.

Vậy Nợ TK 152 300 ghi ra.

Lần này mình trả ngay bằng tiền mặt trong Bảng thấy TK 111. Có liền Có TK 111 300 vì trả tiền mặt, tiền mặt Giảm sẽ ghi Có.

Vậy câu này : 

Nợ TK 152   300


Có TK 111   300 

Vậy ung dung viết vào bài thi kết quả chung cho câu này là :

Nợ TK 152   4900

Nợ TK 133   490


Có TK 331   5390

Nợ TK 152   300


Có TK 111   300

Các bạn cũng nên lưu ý cách viết định khoản theo quy ước luôn cho Cô khỏi trách : 

a. Quan trọng nhất : TỔNG NỢ và TỔNG CÓ luôn bằng nhau ngen :

Ví dụ : Nợ 1 + Nợ 2 + …+ Nợ n = Có 1 + Có 2 + … + Có m

Theo bài trên : 4900 + 490 + 300 = 5390 + 300

b. Dòng ghi Có ghi bên dưới dòng ghi Nợ và thụt đầu dòng vào sâu hơn.

c. Các lọai Nợ - Có ghi bằng nhau theo lề biên (nếu c1o nhiều tài khỏan liên quan trong 1 nghiệp vụ phát sinh):

Ví dụ : 

Nợ 1 …..

Nợ 2 …..

(bao nhiêu Nợ ghi tiếp theo hết sạch ra - canh cùng Lề Biên)


Có 1 …..


Có 2 …..


(bao nhiêu Có ghi tiếp theo hết ra cùng Lề Biên)

Các lọai Tài khoản 5,6,7,8,9 mình sẽ nói tiếp trong bài sau nếu các bạn cần tham khảo thêm.

